HƯỚNG DẪN ÔN THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 1
BỘ MÔN: DỊCH TIẾNG ANH

MÔ TẢ ĐỀ THI:

Đề thi hết học phần Tiếng Anh chuyên ngành 1 gồm 6 bài kết hợp giữa dạng thức trắc nghiệm (bán trắc nghiệm) và tự luận. Thời gian làm bài 60 phút. Tổng số câu hỏi: 41 câu (40 câu trắc nghiệm / bán trắc nghiệm và 1 câu tự luận. Bài thi được chấm trên thang điểm 10 (trong đó 0.2 điểm/câu trắc nghiệm (bán trắc nghiệm) và 2 điểm cho câu tự luận)
Bài 1: Gap filling – vocabulary 
Bài 1 gồm 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có một chỗ trống. Đề thi cho trước 15 từ. Sinh viên phải sử dụng 10 trong số 15 từ đã cho để điền vào chỗ trống và hoàn thành câu.

Bài 2: Sentence completion 
Bài 2 gồm 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 1 chỗ trống và 4 phương án lựa chọn. Sinh viên phải chọn phương án phù hợp nhất để hoàn thành câu.

Bài 3: Word forms 
Bài 3 gồm 5 câu hỏi, mỗi câu có một chỗ trống và một từ vựng để điền vào chỗ trống. Sinh viên phải biến đổi từ vựng sang dạng thức từ phù hợp (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ…) để hoàn thành câu.

Bài 4: Reading comprehension 

Bài 4 gồm một bài khóa ngắn (khoảng 250 – 300 từ) và 5 câu hỏi. Có 2 dạng thức câu hỏi: (1) trắc nghiệm chọn phương án đúng trong số A, B, C và D: mỗi câu hỏi có 3 - 4 phương án trả lời, sinh viên căn cứ vào thông tin được cung cấp trong bài đọc để lựa chọn câu trả lời đúng và (2) trắc nghiệm chọn phương án true và false: có 5 câu phát biểu liên quan đến thông tin trong bài đọc, sinh viên căn cứ vào thông tin được cung cấp trong bài đọc để quyết định liệu các phát biểu là đúng hay sai.
Bài 5: Gap filling 
Bài 5 gồm một bài khóa ngắn (140 – 170 từ) với 10 chỗ trống. Tương ứng với mỗi chỗ trống có 4 phương án lựa chọn. Sinh viên lựa chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống.

Bài 6: Paragraph writing 
Sinh viên được yêu cầu viết một đoạn văn thể hiện quan điểm cá nhân về một chủ đề cho trước. Độ dài được yêu cầu dao động trong khoảng 100-150 từ.
NỘI DUNG CẦN ÔN TẬP
Để hoàn thành bài thi hết học phần, sinh viên cần nắm vững các kiến thức sau:

A. NGỮ PHÁP

· Verb tenses
· Adjectives – Adverbs and Comparison
· Active - Passive 
· Conditional sentences (If, wish and if only)
· Reported speeches
· Relative clauses
· Gerund and Infinitives
· Modal verbs
· Prepositions (nouns + prepositions, verbs + prepositions, adjectives + prepositions)
· Structures and expressions

B. TỪ VỰNG

Sinh viên ôn tập các từ vựng theo chủ điểm của các bài học trong chương trình.
Khi học từ vựng, sinh viên cần học theo word families, tức là học họ từ - bao gồm danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, tính/trạng từ ngược nghĩa để có thể làm bài tập dạng từ.

Sinh viên cũng cần học từ theo cấu trúc để có thể làm các bài tập từ vựng, đọc hiểu.

C. VIẾT
Sinh viên cần nắm được kết cấu của đoạn văn: câu mở đoạn, các câu phát triển đoạn, câu kết đoạn cũng như tính kết nối trong đoạn văn.

Sinh viên có thể luyện tập theo các chủ đề sau:

- Description of the future job

- Likes and dislikes about your study

- Absenteeism in the office

- Company description and establishment

- E-commerce: advantages and disadvantages

- Description of a memorable journey

- Procedure at the airport

- Qualities for a business hotel

- Sports: favorite sport, popular sport, employment opportunities in sport
